DANH MỤC ĐƠN GIÁ CÁC DỊCH VỤ PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN

(Áp dụng theo quyết định số 18/2012/QĐ – UBND)

	Mã
	Các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật
	Mức thu phí

(đồng)

	UNG THƯ
	

	
	PHẪU THUẬT
	

	1 
	Cắt toàn bộ tuyến giáp và vét hạch cổ hai bên
	4.250.000

	2 
	Cắt bỏ các tạng trong tiểu khung, từ hai tạng trở lên
	4.250.000

	3 
	Cắt một nửa dạ dày do ung thư kèm vet hạch hệ thống 
	4.250.000

	4 
	Cắt toàn bộ tuyến giáp, một thuỳ có vét hạch cổ một bên
	3.050.000

	5 
	Cắt bỏ tinh hoàn và vét hạch ổ bụng
	3.050.000

	6 
	Cắt chi và vét hạch
	3.050.000

	7 
	Cắt ung thư thận
	3.050.000

	8 
	Cắt bỏ dương vật có vét hạch 
	3.050.000

	9 
	Cắt tử cung, phần phụ kèm vét hạch tiểu khung
	3.050.000

	10 
	Khoét nhãn cầu, vét cắt bỏ nhãn cầu, mi, hố mắt ung thư
	2.340.000

	11 
	Phẫu thuật vét hạch có bảo tồn
	2.345.000

	12 
	Khâu cầm máu gan và dẫn lưu ổ bụng do ung thư gan vỡ
	3.050.000

	13 
	Thắt động mạch gan ung thư hoặc chảy máu đường mật
	1.600.000

	14 
	Phẫu thuật vét hạch nách
	1.600.000

	15 
	Cắt u giáp trạng
	1.600.000

	16 
	Cắt tinh hoàn ung thư lạc chỗ không vét hạch ổ bụng
	1.400.000

	17 
	Cắt ung thư phần mềm chi trên hoặc chi dưới đường kính dưới 5 cm
	1.480.000

	18 
	Khoét nhãn cầu
	1.570.000

	19 
	Khoét chóp cổ tử cung
	1.350.000

	20 
	Cắt bỏ tinh hoàn
	1.555.000

	21 
	Cắt u lành phần mềm đường kính bằng và trên 5 cm
	1.350.000

	22 
	Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 5 cm
	1.200.000

	23 
	Phẫu thuật sinh thiết chẩn đoán
	1.280.000

	24 
	Cắt u vú nhỏ
	1.150.000

	25 
	Cắt polyp cổ tử cung
	1.015.000

	26 
	Cắt u thành âm đạo
	1.050.000

	
	THỦ THUẬT
	

	1 
	Chọc dò u phổi, trung thất
	700.000

	2 
	Bơm truyền hoá chất liên tục (12-24 giờ) với máy infuso Mate-P
	

	3 
	Tiêm cồn tuyệt đối vào u gan qua siêu âm
	575.000

	4 
	Chọc thăm dò nước màng phổi, màng bụng
	320.000

	5 
	Sinh thiết amidan
	160.000

	6 
	Tiêm truyền hoá chất độc tế bào đường tĩnh mạch, động mạch điều trị ung thư
	

	7 
	Xạ trị Coban, gia tốc
	310.000


